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A Light Maintenance Facility is where 
trains are cleaned, serviced, and stored 
for supply to HSR terminal stations at 
the start of the revenue day. 

• Quad Gates
• Channelization
• Perimeter Fencing

ALIGNMENT ALTERNATIVE FEATURES

High-Speed Rail Operations

Alternative A Features
• East Option Light Maintenance Facility

• No Additional Passing Tracks

• No Viaduct Approach to Diridon Station

Alternative B Features
• West Option Light Maintenance Facility

• Additional Passing Tracks

• Long Viaduct Option

• Short Viaduct
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AN TOÀN GIAO LỘ GIỮA ĐƯỜNG XE VÀ ĐƯỜNG SẮT TẠI BẮC CALIFORNIA

Yêu cầu về tốc độ và sự an toàn
Vận tốc tối đa hiện tại cho các hoạt động đường sắt từ San 
Francisco đến Gilroy là 79 dặm/giờ. Những cải tiến của dự án sẽ 
tăng vận tốc tối đa lên 110 dặm/giờ, đây là vận tốc tối đa được 
Cơ quan quản lý đường sắt liên bang (FRA) cho phép đối với các 
điểm giao lộ ngang mặt đất.

FRA ước tính rằng 94% các vụ tai nạn đụng xe giữa xe lửa và xe 
hơi có thể là do lỗi của người lái xe hơi hoặc do thiếu phán đoán 
(FRA 2015). Kết quả nghiên cứu năm 2012 của Bộ Giao thông vận 
tải California cho thấy các vụ tai nạn đụng xe tại giao lộ đường 
sắt giảm đáng kể nếu người lái xe hơi khó vượt qua các cổng 
xe lửa đã hạ xuống. Dải đường phân cách, cổng có cây chắn dài 
hoặc cổng bốn góc đã giúp giảm tai nạn vì xe cộ khó vượt qua 
cổng. Hệ thống cổng bốn góc cho thấy có thể giảm được 82% 
khả năng xảy ra tai nạn so với các giao lộ chỉ có cổng hai góc 
(Cooper và Ragland 2012).

FRA cũng đòi hỏi tiểu bang và cơ quan đường sắt phối hợp với 
nhau để xác định những thiết bị cảnh giác cần thiết, gồm bảng 
báo, đèn nhấp nháy, cổng hai góc (chỉ đóng làn đường “đi vào”), 
cổng có cây chắn dài và dải đường phân cách. FRA khuyến khích 
việc xem xét cụ thể cho từng địa điểm để mỗi điểm giao lộ đều 
được đánh giá riêng và cứu xét phù hợp. Điều này sẽ bao gồm 
việc đóng cửa 2 giao lộ ngang mặt đất và cải tiến sự an toàn cho 
67 trong số 69 giao lộ đường công cộng ngang mặt đất hiện có 
giữa San Francisco và Gilroy.

Sử dụng kỹ thuật để cải tiến an toàn
Cải tiến kỹ thuật có một vai trò lớn trong việc tân tiến hóa bằng 
cách giúp giám sát hệ thống đường sắt và thực hiện những thay 
đổi nhanh chóng để cải tiến an toàn và hiệu quả. Hệ thống Điều 
khiển xe lửa tự động (Automatic Train Control, ATC) theo kế hoạch 
sẽ bao gồm Kiểm soát xe lửa tích cực (Positive Train Control, PTC) 
tuân theo các quy định của FRA và các chức năng Bảo vệ xe lửa 
tự động (Automatic Train Protection, ATP) để phát hiện xe lửa, tai 
nạn xe lửa và ngăn ngừa trường hợp quá tốc độ, phát hiện đường 
rầy bị hư, kiểm soát khóa liên động, phát hiện tình trạng nguy 
hiểm, tách đoàn xe lửa, và bảo vệ khu vực làm việc. Hệ thống sẽ 
được kết hợp với:

 � Hoạt động của giao lộ ngang mặt đất trong hệ thống Caltrain 
chính yếu ở phía Bắc Tamien, thêm với những giao lộ giữa 
Tamien và Gilroy.

 � Phát hiện vật cản trên phần đường lộ giới do Cơ quan kiểm 
soát để xe lửa đang tới nhận được thông tin từ hệ thống ATC 
về vật cản tại giao lộ cần được dẹp qua trước khi xe lửa được 
chạy tiếp.

 � Điều khiển tín hiệu giao thông đường bộ tại giao lộ ngang 
mặt đất do hệ thống điều khiển giao thông đường bộ điều 
động. Những hệ thống này sử dụng trao đổi dữ liệu một 
chiều để dữ liệu đường bộ không hạ hay nâng rào chắn ở 
điểm giao nhau với đường sắt. Hệ thống kiểm soát điểm giao 
lộ ngang mặt đất ATC sẽ kiểm soát hoàn toàn cổng ở điểm 
giao nhau vào mọi lúc.

Tín hiệu giao thông và khả năng ưu tiên hủy tín 
hiệu giao thông
Kết hợp khả năng ưu tiên hủy tín hiệu giao thông với các tín hiệu 
giao thông gần và xung quanh các giao lộ đường sắt giúp cho xe 
hơi đang sắp hàng tránh khỏi đường rầy trước khi có xe lửa chạy 
qua. Dọc theo đường sắt kết nối, một số giao lộ có tín hiệu giao 
thông kết nối với tín hiệu báo trước. Caltrain ký hợp đồng với 
Tập đoàn Wabtec để triển khai hệ thống Kiểm soát xe lửa tích cực 
theo Hệ thống quản lý xe lửa điện tử tương thích (Interoperable 
Electronic Train Management System, I-ETMS). Hệ thống này ngăn 
chận xe lửa chạy trên đường rầy mà không được phép, vi phạm 
giới hạn vận tốc, xâm nhập trái phép vào khu vực có người đang 
làm việc và di chuyển xe lửa không an toàn trong trường hợp lỗi 
do người làm ra, tất cả đều làm giảm khả năng xảy ra tai nạn xe 
lửa. Hệ thống cũng theo dõi và bảo đảm nhân viên xe lửa tuân 
theo tất cả các hướng dẫn hoạt động và tính trước cảnh báo và 
thắng xe lửa tại các đường cong khi xe lửa chạy trên đường rầy.

An toàn là ưu tiên hàng đầu của dự án 
Đường sắt cao tốc California. Các phần 
đường sắt cao tốc kết nối giữa San 
Francisco và Gilroy sẽ hoạt động ngang 
mặt đất, cho phép xe cộ và người đi bộ 
băng ngang qua. Ở phía nam Gilroy, đường 
sắt kết nối dành riêng có nghĩa là không có 
giao lộ ngang mặt đất cho đến khi xe lửa 
đến khu vực Los Angeles.
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San Jose Diridon Station

Downtown Gilroy Station

Auzerais Ave       QG MC
W Virginia St       QG 

Blanchard Rd        QG MC RP OD

Palm Ave        QG MC RP OD

Live Oak Ave        QG MC OD

Tilton Ave        QG OD

East Main Ave       QG OD
East Dunne Ave        QG OD 

San Pedro Ave        QG MC OD
Tennant Ave        QG OD
East Middle Ave       QG MC OD

East San Martin Ave        QG OD

Masten Ave         QG MC OD
Rucker Ave          QG MC TS OD
Buena Vista Ave QG MC TS OD 
Cohansey Ave     QG MC TS OD

Las Animas Ave       QG OD

Leavesley Rd          QG OD

East 10th St      QG MC OD
East Luchessa Ave      QG MC RP OD

IOOF Ave      QG MC OD
Lewis St        QG MC RP OD
Martin St      QG MC OD
East 6th St   QG MC RP OD
East 7th at-grade crossing 
will be closed

{

Bloomfield 
(existing overcrossing)            QG MC

within Caltrain 
Corridor

Emado Ave 
        Fox Lane X

X

X

Casey Lane     (Private Crossing)
X
X

(Private Driveway)

Church Ave      QG MC TS OD

Skyway Drive          QG MC OD
  Branham Lane          QG OD          
       Chynoweth Ave         QG OD

    Mission Bay Dr.  QG 
16th Street QG              

QG MC Linden Ave.         
QG RP TS Scott Street

QG Center Street 

QG MC 1st Ave.   
QG MC 2nd Ave.
QG MC 3rd Ave.   
QG MC 4th Ave.                         
QG MC 5th Ave.
QG 9th Ave.

     QG Whipple Ave.
            QG MC Broadway Ave.
  QG MC RP TS Main Street                            Brewster Ave. RP TS QG    

Maple Street MC QG  
Chestnut Street QG     

Fair Oaks Lane
QG MC Watkins Ave.
QG MC Encinal Ave.
QG MC Glenwood Ave.
QG MC Oak Grove Ave. 
QG Ravenswood Ave.Alma Ave. QG               

Churchill Ave. QG MC

E. Meadow Ave. QG MC
Charlston Rd. QG MC 

Rengstorff Ave. QG
Castro St. QG 

Mary Ave. QG
Sunnyvale Ave. QG MC

Millbrae-SFO
Station

4th & King 
(interim station)

Salesforce 
Transit Center

{{{{

{

Broadway Ave. QG      

(Private crossings, 
to be closed)

{
{

       To San Jose  
Diridon Station 
Map continues at top 
of page.

Map continues at 
bottom of page

Đối với những giao lộ giữa đường xe và đường sắt, các 
yêu cầu về an toàn đối với nhiều vận tốc hoạt động khác 
nhau là do FRA và Ủy ban tiện ích công cộng California 
(California Public Utilities Commission, CPUC) quy định. 
CPUC có quyền tài phán ở California và FRA có quyền tài 
phán trong toàn Hoa Kỳ. Cơ quan phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan này để bảo đảm là thiết kế sẽ tuân theo tất cả 
các quy địngh về an toàn liên quan.

{
CHÚ THÍCH

Đặt thêm các cổng bốn góc

Đặt thêm các dải đường phân cách

Tín hiệu giao thông mới

Bộ phận mới có khả năng ưu tiên hủy tín hiệu giao thông đường sắt cho tín hiệu giao thông mới

Phát hiện vật cản

Các trạm đường sắt cao tốc

Giao lộ giữa đường lộ và đường sắt với nhiều cải tiến đã được đề nghị

QG   

MC   

TS

RP       

OD     

Oak Grove Ave. QG
North Lane RP TS QG

Howard Ave. QG
Bayswater Ave. QG

Peninsula Ave. RP TS QG
Villa Terrace QG       

Bellevue Ave. QG                                                                                              

Caltrain là tuyến đường sắt chánh trong địa phận đường sắt của Caltrain 
từ San Francisco đến San Jose và điều khiển hệ thống tín hiệu. Caltrain đã 
tích cực nâng cấp các phương diện bảo vệ an toàn, bao gồm bảng báo, 
kẻ vạch trên mặt đường và dải đường phân cách tại hầu hết các giao lộ 
giữa xe cộ và người đi bộ. Caltrain sử dụng một công cụ phân tích sự nguy 
hiểm, cập nhật định kỳ, để xác định xem một giao lộ nào đó có cần được 
nâng cấp không. Đối với những giao lộ nằm trong địa phận của Caltrain, 
Cơ quan sẽ làm việc với Caltrain để cài đặt các bộ phận có khả năng ưu 
tiên hủy tín hiệu giao thông phù hợp. Dự án đường sắt cao tốc sẽ thêm 
kết nối cho biết với năm tín hiệu giao thông hiện có và sẽ thêm bốn tín 
hiệu giao thông mới có kết nối để cho biết.

http://www.hsr.ca.gov
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A Light Maintenance Facility is where 
trains are cleaned, serviced, and stored 
for supply to HSR terminal stations at 
the start of the revenue day. 

•Quad Gates
•Channelization
•Perimeter Fencing
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High-Speed Rail Operations

Alternative A Features
•EastOptionLightMaintenance Facility

•NoAdditional Passing Tracks

•NoViaduct Approach toDiridonStation
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ AN TOÀN NÀY HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Danh sách thuật ngữ
Cổng bốn góc có cơ cấu tay đòn ở cả hai bên đường rầy cho mỗi làn xe hơi. Các cổng chận lối ra chận làn đường đi ra khỏi đường rầy có trang bị 
một bộ phận kéo dài để tránh cho xe bị kẹt trên đường rầy.

Dải đường phân cách là một tính cách an toàn, giúp ngăn người lái xe đi vòng qua các cổng đã hạ ở làn đường ngược chiều bằng cách tạo một 
vật chắn vật chất giữa các làn giao thông.

Bảo vệ xe lửa tự động (Automatic Train Protection, ATP) gồm các chức năng phát hiện xe lửa, ngăn ngừa tai nạn và trường hợp quá tốc độ, phát 
hiện đường rầy bị hư, kiểm soát khóa liên động, phát hiện tình trạng nguy hiểm, tách đoàn xe lửa, và bảo vệ khu vực làm việc.

Kiểm soát xe lửa tích cực (Positive Train Control, PTC) cung cấp hệ thống kiểm soát xe lửa tích cực để ngăn tai nạn xe lửa và trật đường rầy do 
chạy quá tốc độ và bảo vệ khu vực làm việc. Những tính năng này giúp tránh trật đường rầy do quá tốc độ và sẽ gồm hệ thống ngăn chận để giữ 
một xe lửa trật đường rầy vẫn thẳng đứng trong đường sắt nếu bị trật đường rầy.

Hệ thống quản lý xe lửa điện tử (I-ETMS) gồm có những đặc điểm sau đây:

 � Công nghệ mới tích hợp với các hệ thống điều hành và kiểm soát xe lửa hiện có để nâng cao khả năng hoạt động và an toàn xe lửa.

 � Hệ thống I-ETMS ngăn chận sự vi phạm của cơ quan quản lý đường sắt (xe lửa nằm trên đường rầy mà không được phép), vi phạm giới hạn 
vận tốc, xâm nhập trái phép vào khu vực có người đang làm việc và di chuyển xe lửa không an toàn trong trường hợp lỗi do người làm ra, tất 
cả đều làm giảm khả năng xảy ra tai nạn xe lửa.

 � Với I-ETMS, ban nhân viên xe lửa vẫn kiểm soát được xe lửa. Hệ thống này theo dõi và đảm bảo ban nhân viên xe lửa tuân theo tất cả các quy 
tắc và hướng dẫn điều hành, cùng lúc màn hình của hệ thống I-ETMS sẽ cung cấp thông tin điều hành cho ban nhân viên xe lửa.

 � Khi xe lửa bắt đầu di chuyển trên đường rầy, máy tính của hệ thống I-ETMS trên xe lửa, với sự hỗ trợ của cơ sở dữ liệu địa lý trên xe lửa và hệ 
thống định vị toàn cầu, sẽ tính toán các cảnh báo và khúc quanh cần phải thắng căn cứ theo thông tin về xe lửa và đường rầy liên quan, gồm 
vận tốc, vị trí, thẩm quyền di chuyển, giới hạn vận tốc, khu vực có người đang làm việc và chiều dài của đoàn xe lửa.

 � I-ETMS cũng giao tiếp với các thiết bị bên cạnh, kiểm tra tìm đường rầy bị hư, chỉnh lại công tắc cho đúng và các khía cạnh tín hiệu.

 � Tất cả các thông tin được kết hợp và phân tích theo thời gian thực để cung cấp một “chiếc lưới an toàn” để cải tiến hoạt động của xe lửa.

http://www.hsr.ca.gov

